
Thứ Buổi Tiết 9a1 9a2 9a3 9a4
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1 Toán-Khởi Ngoại ngữ-Trinh Toán-Long Văn-Đan

2 Toán-Khởi Ngoại ngữ-Trinh Toán-Long Văn-Đan
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1 Ngoại ngữ-Trinh Toán-Khởi Ngoại ngữ-Trang Ngoại ngữ-Ngọc

2 Ngoại ngữ-Trinh Toán-Khởi Ngoại ngữ-Trang Ngoại ngữ-Ngọc
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1 Văn-Muội Văn-Kỷ Văn-Đan Toán-Long

2 Văn-Muội Văn-Kỷ Văn-Đan Toán-Long
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5 Sinh hoạt-Muội Sinh hoạt-Kỷ Sinh hoạt-Dựng Sinh hoạt-Hiền

1

2

3

4

5

6

7

SÁNG

SÁNG

SÁNG

SÁNG

SÁNG

SÁNG
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10a1 10a2 10a3 10a4

Công nghệ-Trường Toán-Cường Lí-Khang Ngoại ngữ-T Sang

GDCD-Nhạn Toán-Cường Địa-Thọ Ngoại ngữ-T Sang

Địa-Thọ Văn-Hà Công nghệ-Trường Sinh-Sương

Lí-Công Văn-Hà Sinh-Sương Địa-Thọ

Ngoại ngữ-N Hương Sử-K Ngân Hóa-Mây Toán-Khuê

Ngoại ngữ-N Hương Công nghệ-Trường Sử-K Ngân Toán-Khuê

Toán-Tú GDQP-Hưng Văn-Thi Hóa-Mây

Toán-Tú Lí-Khang Văn-Thi Công nghệ-Trường

Lí-Công Hóa-Mây Toán-Khuê Ngoại ngữ-T Sang

GDQP-Hưng Địa-Thọ Toán-Khuê Ngoại ngữ-T Sang

Hóa-Mây Ngoại ngữ-N Hương GDCD-Nhạn Địa-Thọ

Văn-Hà Ngoại ngữ-N Hương Hóa-Mây GDCD-Nhạn

Toán-Tú Ngoại ngữ-N Hương Ngoại ngữ-T Sang Văn-Thi

Toán-Tú Ngoại ngữ-N Hương Ngoại ngữ-T Sang Văn-Thi

Ngoại ngữ-N Hương Văn-Hà Văn-Thi Hóa-Mây

Ngoại ngữ-N Hương Văn-Hà Văn-Thi GDQP-Hưng

Hóa-Mây Toán-Cường Lí-Khang Sử-K Ngân

Hóa-Mây Toán-Cường GDQP-Hưng Lí-Khang

Sử-K Ngân Địa-Thọ Toán-Khuê Văn-Thi

Sinh-Sương GDCD-Nhạn Toán-Khuê Văn-Thi

Sinh hoạt-Sương Sinh hoạt-Khang Sinh hoạt-K Ngân Sinh hoạt-Cường

Địa-Thọ Hóa-Mây Ngoại ngữ-T Sang Toán-Khuê

Văn-Hà Lí-Khang Ngoại ngữ-T Sang Toán-Khuê

Văn-Hà Sinh-Sương Địa-Thọ Lí-Khang
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11a1 11a2 11a3 11a4 12a1

Ngoại ngữ-N Hương Sinh-Tân Toán-Khuê Ngoại ngữ-N Thùy Toán-Tú

Ngoại ngữ-N Hương Lí-Công Toán-Khuê Ngoại ngữ-N Thùy Toán-Tú

Hóa-Toàn Toán-Khuê Công nghệ-Hiểu Sinh-Tân Văn-Thi

GDCD-Nhạn Toán-Khuê Văn-Loan Văn-B Thơ Văn-Thi

Sử- Phượng

Lí-Công Hóa-Toàn Văn-Loan Toán-Tú Ngoại ngữ-T Sang

Sinh-Tân Lí-Công Văn-Loan Toán-Tú Ngoại ngữ-T Sang

Toán-Rinh Ngoại ngữ-N Hương Lí-Công Công nghệ-Hiểu Địa-Thư

Hóa-Toàn Ngoại ngữ-N Hương Hóa-Mây Lí-Công Sinh-Tân

Sử- Phượng

GDQP-Hưng Ngoại ngữ-N Hương Ngoại ngữ-N Thủy GDCD-Nhạn Hóa-Toàn

Công nghệ-Hiểu Ngoại ngữ-N Hương Ngoại ngữ-N Thủy Lí-Công Hóa-Toàn

Hóa-Toàn Văn-Loan Toán-Khuê Văn-B Thơ Lí-Công

Sinh-Tân Văn-Loan Toán-Khuê Văn-B Thơ Sử-K Ngân

Sử- Phượng

Văn-B Thơ Công nghệ-Hiểu Văn-Loan Hóa-Mây GDCD-Nhạn

Văn-B Thơ Toán-Khuê Văn-Loan Địa-Thọ Sinh-Tân

Toán-Rinh Toán-Khuê Địa-Thọ Văn-B Thơ Toán-Tú

Toán-Rinh Văn-Loan Hóa-Mây Văn-B Tho Toán-Tú

Toán-Rinh Văn-Loan Ngoại ngữ-N Thủy GDQP-Hưng Toán-Tú

Lí-Công Văn-Loan Ngoại ngữ-N Thủy Sinh-Tân Văn-Thi

Ngoại ngữ-N Hương GDCD-Nhạn Lí-Công Toán-Tú Ngoại ngữ-T Sang

Ngoại ngữ-N Hương Sinh-Tân GDQP-Hưng Toán-Tú Ngoại ngữ-T Sang

Sinh hoạt-B Thơ Sinh hoạt-Hảo Sinh hoạt-Thọ Sinh hoạt-Mây Sinh hoạt-Toàn

Văn-B Thơ Địa-Hảo GDCD-Nhạn Ngoại ngữ-N Thủy Hóa-Toàn

Văn-B Thơ GDQP-Hưng Sinh-Tân Ngoại ngữ-N Thủy Lí-Công

Địa-Hảo Hóa-Toàn Sinh-Tân Hóa-Mây GDQP-Hưng

Sử- Phượng Công nghệ-Khang
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12a2 12a3 12a4

Văn-Loan Hóa-Toàn Toán-Rinh

Văn-Loan Sinh-Tân Toán-Rinh

Ngoại ngữ-T Sang Toán-Rinh Lí-Công

Ngoại ngữ-T Sang Toán-Rinh Công nghệ-Khang

Sinh-Tân Toán-Rinh Văn-B Tho

Hóa-Toàn Toán-Rinh Văn-B Tho

Hóa-Toàn Địa-Hảo Ngoại ngữ-N Thủy

Địa-Thư GDQP-Hưng Ngoại ngữ-N Thủy

Công nghệ-Khang Văn-Hà Toán-Rinh

Toán-Quang Văn-Hà Sử-K Ngân

Toán-Quang Ngoại ngữ-N Thùy Sinh-Tân

Lí-Công Ngoại ngữ-N Thùy GDQP-Hưng

Sử-K Ngân Sinh-Tân Toán-Rinh

GDCD-Nhạn Sử-K Ngân Toán-Rinh

GDQP-Hưng Công nghệ-Khang Ngoại ngữ-N Thủy

Sinh-Tân GDCD-Nhạn Ngoại ngữ-N Thủy

Ngoại ngữ-T Sang Văn-Hà Văn-B Thơ

Ngoại ngữ-T Sang Văn-Hà Văn-B Thơ

Toán-Rinh Ngoại ngữ-N Thủy Hóa-Toàn

Toán-Rinh Ngoại ngữ-N Thủy Lí-Công

Sinh hoạt-Loan Sinh hoạt-Hà Sinh hoạt-Rinh

Văn-Loan Lí-Công Sinh-Tân

Văn-Loan Hóa-Toàn Địa-Hảo

Lí-Công Toán-Rinh GDCD-Nhạn

Toán-Rinh Lí-Công Hóa-Toàn


